
Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

1 54212420009 Nguyễn Thị Ngọc Ái 20/08/2004 01DS17A1 2024-2025 Số 81, tổ 4 ấp Phú Lợi 
Xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ 

Chi, TPHCM 2024-2026
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

2 1223360220 Nguyễn Hồng Ái 11/05/2007 01DH15C1 2023-2024
 Số 133, đường Kênh Đông, 

tổ 3, ấp Tây
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

73 1223360150 Mạc Duy An 07/8/2007 01TM15C1 2023-2024 Số 84, tổ 4, ấp Tam Tân
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2022-2025
Quản trị mạng máy tính

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai

HKI

74 54212310021 Nguyễn Thị Phước An 07/03/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 14/30, đường 418, tổ 5, 

ấp 4
Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

75 54222310089 Trần Quốc An 04/09/2008 02PM16C1 2023-2024
Số 29 A, đường 36, tổ 10, ấp 

Thượng
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

76 54212310021 Nguyễn Thị Phước An 07/03/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 14/30, đường 418, tổ 5, 

ấp 4
Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

77 54212310065 Trà Hoàng An 29/05/2007 01PM16C1 2024-2025
Số 637, đường Bùi Thị 

Bùng, ấp Bàu Tre 1
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

78 1223360081 Hoàng Kỳ Anh 19/08/2007 01TM15C1 2023-2024
Số 7 đường Đặng Chiêm, tổ 

6, Khu phố 1
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

79 1223360149 Phạm Lan Anh 14/05/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 1B, đường 55, ấp Trạm 

Bơm 
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ  hai HKII

80 1223360223
Nguyễn Hoài Phương 
Anh

18/02/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 236//4B1,  tổ 5, đường 
Nguyễn Thị Lắng, ấp Phú 

Lợi 
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ17

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

81 54212410017 Nguyễn Quỳnh Anh 24/10/2009 01KT17C1 2024-2025 Số 27, đường 410, ấp 3
 Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Kế toán doanh nghiệp

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKI

82 1223360240 Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 69A, đường 490, tổ 15, ấp 

2
Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

83 1223360248 Vũ Bùi Quốc Anh 02/05/2007 01PM15C1 2023-2024
Số nhà 111A, đường 101, tổ 

5, ấp Giữa

Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

84 1223360090 Nguyễn Duy Bảo 09/09/2007 01TM15C1 2022-2023
27/7a đường 95 tổ 2, ấp Bến 

Đò 2
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm nhất 
HKII

85 1223360090 Nguyễn Duy Bảo 09/09/2007 01TM15C1 2023-2024
Số 27/7A đường 95 tổ 2, ấp 

Bến Đò 2
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

86 1223360062 Nguyễn Lâm Gia Bảo 07/11/2007 01DS15C1 2023-2024 Số 5, ấp An Hòa
Xã Trung An, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

87 1223360238 Nguyễn Quốc Bảo 24/02/2007 01DH15C1 2023-2024
Đường 92, Bờ kênh, tổ 4, ấp 

Bến Đò 2
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021; NGHỊ ĐỊNH SỐ 97 NGÀY 31/12/2023 CỦA 
CHÍNH PHỦ

(Theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện) 



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

88 54212310022 Trần Lê Thanh Bảo 22/10/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 733 B Tỉnh lộ 15, tổ 3 ấp 

Bến Đình
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

89 54212310022 Trần Lê Thanh Bảo 22/10/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 733 B Tỉnh lộ 15, tổ 3 ấp 

Bến Đình
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

90 1223360264 Phạm Bân Bân 03/11/2007 01DD15C1 2023-2024
Số nhà 25 đường 614 ấp Mũi 

Côn Tiểu 
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

91 1223360140 Nguyễn Bình 18/02/2001 01YS15C1 2023-2024 Số 10, đường 218, ấp 5
Xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2022-2025 Y sỹ đa khoa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

92 1223360271 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 01DD15C1 2023-2024
Số 295 đường Nguyễn Kim 

Cương, tổ 6, ấp 7A 

Xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi, TPHCM 2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

93 1223360241 Nguyễn Hùng Cường 07/04/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 8B, đường 85, tổ 27, ấp 

Đình

Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

94 1223360125 Huỳnh Thị An Chi 18/08/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 33A, đường 59, tổ 3, ấp 

Láng Cát
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

95 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 01KT15C1 2023-2024 Tổ 4, ấp Xóm Chùa,
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai 

HKII

96 1223360210
Nguyễn Thị Thanh 
Diệu 

31/10/2007 01DD15C1 2023-2024 Tổ 8, ấp Cậy Da
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

97 54212320001
Đặng Nguyễn Hoàng 
Dung

14/03/2003 01YS16B1 2023-2024 ấp Tân Thành
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Y sĩ đa khoa

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII

98 54212320001
Đặng Nguyễn Hoàng 
Dung

14/03/2003 01YS16B1 2024-2025 ấp Tân Thành
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Y sĩ đa khoa

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKI

99 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007 01DD15C1 2023-2024
Số67/2, đường 78, tổ 12, ấp 

Đình
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

39 54212310041 Trần Phương Ngọc Duy 17/06/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 319, đường Bến Súc, Tổ 

5, ấp An Bình
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

40 54212310041 Trần Phương Ngọc Duy 17/06/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 319, đường Bến Súc, Tổ 

5, ấp An Bình
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

41 54212410029 Lê Bùi Nhật Duy 11/12/2009 01PM17C1 2024-2025
34A, Lê Thị Kịa, ấp Mỹ 

Khánh B
 Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

42 1223360139 Hồ Trung Duy 16/06/2006 01YS15C1 2023-2024 Tổ 8, ấp An Bình
 Xã Trung An, huyện Củ Chi 

TPHCM 2022-2025 Y sỹ đa khoa K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm hai HKII

43 54212410113 Nguyễn Ngọc Duyên 23/10/2009 01DD17C1 2024-2025
982 Quốc lộ 22, tổ 1, ấp 

Phước Lộc
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

44 1223360059 Trần Thùy Dương 08/02/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 1215/1211 tổ 2, đường 

hẻm 83, ấp Xóm Trại

Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

45 1223360182 Trần Quốc Dương 08/01/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 211, Tỉnh lộ 7, ấp Bình 

Hạ Tây
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

46 1223360159 Giang Lê Quốc Đại 27/12/2007 01DH15C1 2023-2024
Tổ 30, ấp Đình

Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

47 1223360191 Phạm Thị Hồng Đào 17/10/2007 01YS15C1 2023-2024
Số 70/10/5/4,  đường 92,

tổ 13, ấp Bến Đò 1
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Y sỹ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

48 54212310035 Lê Trung Thành Đạt 09/05/2008 01PM16C1 2023-2024
Tổ 04, đường Suối Lội, ấp 

Bàu Sim
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

49 54212310035 Lê Trung Thành Đạt 09/05/2008 01PM16C1 2024-2025
Tổ 04, đường Suối Lội, ấp 

Bàu Sim
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

50 1223360094 Nguyễn Thành Đạt 05/03/2007 01PM15C1 2023-2024 Tổ 8, ấp Bến Đò 1
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

51 54222310152 Ngô Ngọc Hải Đăng 21/10/1995 02PM16D1 2023-2024 Tổ 6, ấp Trại Đèn
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

52 54222310152 Ngô Ngọc Hải Đăng 21/10/1995 02PM16D1 2024-2025 Tổ 6, ấp Trại Đèn
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

120 1223360157 Ngô Khánh Đăng 02/12/2007 01DD15C1 2023-2024 Số 675, tổ 10, ấp Phước An
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

121 54212310074 Nguyễn Phương Đông 19/12/2006 01PM16C1 2023-2024
Số 60, đường 93, tổ 5, ấp 

Bến Đò 1
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

Ứng 

122 54212330005 Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/1996 01DS16B1 2023-2024
Số 57A,  đường Bàu Giã, Tổ 

1, ấp 1

Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII

123 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007 01DN15C1 2023-2024
Số 895, đường Bùi Thị Điệt, 

ấp 3
Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

124 1223360272 Nguyễn Tuyết Hạnh 28/11/2006 01DH15C1 2023-2024 Số 10/4B tổ 3, đường 49
Xã Tân Thông Hội  huyện Củ 

Chi, TPHCM 2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai 

HKII

125 1223360151 Đỗ Anh Hào 23/04/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 76, tổ 3,  đường Suối Lội, 

ấp Bàu Sim 
Xã Tân Thông Hội  huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

126 1223360058 Trần Gia Hân 30/10/2007 01DH15C1 2023-2024
Số 3A, đường 362, tổ 4, ấp 

Tây

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

127 54212320017 Lư Thị Hiền 17/10/1974 01DS16B1 2023-2024
Số 34, đường  360, tổ 9, ấp 

Xóm Chùa

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII

128 54212320017 Lư Thị Hiền 17/10/1974 01DS16B1 2024-2025
Số 34, đường  360, tổ 9, ấp 

Xóm Chùa

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
 HKI

54 54212310039 Trần Trung Hiệp 26/12/2008 01MK16C1 2023-2024
Số 63, đường Nguyễn Thị 

Rành, ấp Bàu Tre 2

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2026 Marketing

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKII

55 54212320033 Võ Chí Hiếu 09/10/1993 01DS16B1 2023-2024 13 đường 648, ấp Phước Lộc
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI,HKII

56 54212320033 Võ Chí Hiếu 09/10/1993 01DS16B1 2024-2025 13 đường 648, ấp Phước Lộc
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
 HKI

57 1223360101 Trần Hiếu 29/01/2007 01DN15C1 2023-2024
Số 45 đường 78, tổ 2, ấp 

Đình 

Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

58 54212310061 Nguyễn Huy Hoàng 22/05/2008 01PM16C1 2023-2024
46 Phạm văn Chéo, khu phố 

3
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

59 54212310061 Nguyễn Huy Hoàng 22/05/2008 01PM16C1 2024-2025
46 Phạm văn Chéo, khu phố 

3
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

60 1223360026 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/07/2004 01DH15C1 2023-2024
Số 53 đường 21, tổ 1, ấp Tân 

Thành

Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

62 54212320049 Đặng Thị Ánh Huê 26/01/1997 01YS16B1 2023-2024
Số 82, đường 725,  ấp Đồng 
Lớn

Xã Trung Lập Thượng, huyện 
Củ Chi, TPHCM 2023-2025

Y sĩ đa khoa
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI, 
II

63 1223360211
Nguyễn Hoàng Lâm 
Hùng

15/07/2007 01MK15C1 2023-2024 Tổ 3, ấp Bình Hạ Đông
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2022-2025 Marketing K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai 

HKII

64 1223360291 Võ Đức Huy 16/11/2002 01DS15D1 2023-2024
Số 4, đường số 614, ấp Mũi 

Côn Tiếu
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi 

TP.HCM 
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm hai HKII

65 1223360292 Nguyễn Trần Gia Huy 01/12/2007 01DH15C1 2023-2024
Số 4 đường 666, ấp Bàu 

Trâu
Xã Phước Thạnh, Củ Chi, 

TP.HCM 
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

66 1223360219
Nguyễn Phạm Xuân 
Huy

30/03/2007 01DH15C1 2023-2024
Số 10, đường Trần Thị Cẩm, 

tổ 13, ấp Chợ 

Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHGCM 2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

67 54212310023 Dương Gia Huy 16/01/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 49/4, đường Nguyễn Thị 

Lừa, ấp Tây
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

106 54212310023 Dương Gia Huy 16/01/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 49/4, đường Nguyễn Thị 

Lừa, ấp Tây
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

107 1223360078 Mai Trung Kiên 08/11/2005 01PM15C1 2023-2024 Ấp Chợ
Xã Trung An , huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

108 54212410077 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/02/2009 01PM17C1 2024-2025 T3 4, ấp Phước Hưng
 Xã Phước thạnh huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

109 54212310015 Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 07/02/2008 01MK16C1 2023-2024
Số 244, đường Tam Tân, ấp 

Tam Tân

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2026 Marketing

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKII

110 54212310015 Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 07/02/2008 01MK16C1 2024-2025
Số 244, đường Tam Tân, ấp 

Tam Tân

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2026 Marketing

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ  hai

HKI

111 1223360118 Nguyễn Tuấn Khang 07/11/2007 01KT15C1 2023-2024
100 đường Lê Minh Nhựt Tổ 

5 ấp Chánh 
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Kế toán doanh nghiệp K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

112 1223360118 Nguyễn Tuấn Khang 07/11/2007 01KT15C1 2023-2024
100 đường Lê Minh Nhựt Tổ 

5 ấp Chánh 
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

113 54212310044
Trần Nguyễn Bảo 
Khang

30/12/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 55 đường 55, tổ 3, ấp 

Trạm Bơm
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

114 54212310044
Trần Nguyễn Bảo 
Khang

30/12/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 55 đường 55, tổ 3, ấp 

Trạm Bơm
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

115 1223360247 Phan Hoàng Anh Khoa 10/8/2007 01KT15C1 2023-2024
Đường Bàu Trâm, tổ 5, ấp 
Thạnh An

Xã Trung An, huyện Củ Chi, 
TPHCM

2022-2025 Kế toán doanh nghiệp K.17, Đ15
Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

116 54212310050
Nguyễn Hoàng Anh 
Khoa

06/10/2007 01PM16C1 2023-2024
Số 69/1A đường 83, Tổ 30, 

ấp Đình
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

117 54212310050
Nguyễn Hoàng Anh 
Khoa

06/10/2007 01PM16C1 2024-2025
Số 69/1A đường 83, Tổ 30, 

ấp Đình
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

118 1223360170
Trương Nguyễn Đăng 
Khoa

30/09/2007 01PM15C1 2023-2024 Tổ 5, ấp 2
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai HKII

119 54212410100 Nguyễn Anh Khoa 30/03/2009 01PM17C1 2024-2025
99 Đường Nguyễn Văn Tiệp, 

tổ 2, ấp Xóm Chùa
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

32 1223360192 Võ Trần Đăng Khôi 22/01/2007 01TM15C1 2023-2024
Số 597/31, đường Lê Minh 

Nhựt, ấp Mũi Lớn 2
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

33 54212410087 Nguyễn Hoàng Khôi 05/02/2009 01PM17C1 2024-2025 Số 02 Phạm Hữu Tâm,  KP3
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

34 54212410013
Nguyễn Đặng Đăng 
Khôi

04/11/2007 01PM17C1 2024-2025 ổ 11, ấp Phú Lợi
Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

35 1223360163
Nguyễn Ngọc Phương 
Linh

13/07/2007 01DS15C1 2023-2024 Tổ 4, ấp 8
 Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

36 1223360075
Nguyễn Ngọc Thúy 
Linh

28/08/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 11B đường Ba Sa, tổ 3, 

ấp Cây Trôm

Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ  hai HKII

37 1223360074
Nguyễn Ngọc Thùy 
Linh

28/08/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 11B đường Ba Sa, tổ 3, 

ấp Cây Trôm
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ  hai HKII

38 54212410131 Đoàn Thị Chúc Linh 04/11/2007 01DD17C1 2024-2025 27/2 Đường 663, ấp Mít Nài 
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

11 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 01DS17C1 2024-2025
Tổ 1, ấp Phước An 

Xã Phước Thạnh, Củ Chi, 
TPHCM 

2024-2027 Dược K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất HKI

12 1223360141 Nguyễn Hữu Lộc 03/11/2007 01KT15C1 2023-2024 Tổ 110, ấp Cây Trắc
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai 

HKII

13 1223360037 Nguyễn Tấn Lợi 21/12/2003 01DH15C1 2023-2024 Số 403 tổ 1, ấp Sa Nhỏ
Xã Trung Lập Thượng, huyện 

Củ Chi, TPHCM
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

Thi

14 54212410095 Nguyễn Thị Thanh Mai 27/03/2009 01DS17C1 2024-2025
Xã Tân Thông Hội, huyện 

Củ Chi, TPHCM
Tổ 6, Ấp Tân Định 2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

16 1223360122 Trần Minh Mẫn 28/02/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 252 Quốc lộ 22, tổ 2A, ấp 

Hậu

Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

17 54212430001 Lê Nhật Minh 30/03/1999 01DS17B1 2024-2025 15/6 Can Trường, ấp 3
XãPhước Vĩnh An,  huyện Củ 

Chi, TPHCM 2024-2026
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

18 54212410019 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 01DS17C1 2024-2025 1227, tỉnh lộ 7, Xóm Trại
Xã An Nhơn Tây, Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

19 54222410142 Nguyễn Thị Trà My 04/05/2009 02DS17C1 2024-2025 15A,Dương Thị Tèn ấp 5
Xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

1 54212410008 Trịnh Thụy Trà My 06/10/2009 01DS17C1 2024-2025
Xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM
18/5 Sông Lu 2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

2 54212430002 Hoàng Thị Lệ My 30/04/1987 01DD17A1 2024-2025 Đường 979 E, tổ 35, ấp 3
Xã Phạm Văn Cội huyện Củ 

Chi, TPHCM 2024-2026
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

3 1223360079 Nguyễn Hoàng Mỹ 02/05/2007 01TM15C1 2023-2024 Số 33, đường 689
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

Quản trị mạng máy tính



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

4 1223360054 Hà Hoài Nam 27/08/2004 01TM15C1 2023-2024 Ấp Chợ Cũ 
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

5 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 2023-2024  Số 151/55/3, ấp Cây Trâm
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

15 54212320042 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2005 01DS16B1 2023-2024
Số 548/19A đường Quốc lộ 

22, Tổ 9, ấp Cây Trôm

Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII

20 54212320042 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2005 01DS16B1 2024-2025
Số 548/19A đường Quốc lộ 

22, Tổ 9, ấp Cây Trôm

Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
 HKI

21 1223360235
Trần Nguyễn Quỳnh 
Ngân

18/08/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 37, đường Lý Thị Chừng, 

ấp Phú Bình
Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

22 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007 01KT15C1 2023-2024
Số 31/15, tổ 2, ấp Bình Hạ 

Tây 

Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi 
TPHCM 2022-2025 Kế toán doanh Nghiệp K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

23 1223360032
Trương Nguyễn Thu 
Ngân 

03/04/2007 01DS15C2 2023-2024
Số 183A đường Nguyễn Thị 

Lắp, ấp Giòng Sao
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

24 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007 01KT15C1 2023-2024
Số 2002/5, đường Tỉnh lộ 8, 

tổ 5, ấp 1

Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2022-2025 Kế toán doanh nghiệp K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

25 1223360244
Nguyễn Thị Thanh 
Nghi

04/08/2007 01DH15C1 2023-2024 Số 15, đường số 5, tổ 5, ấp 1
 Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

26 1223360092 Lê Trọng Nghĩa 06/12/2007 01TM15C1 2023-2024
Số 52, đường 13, tổ 2B, ấp 

Tân Tiến
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

27 1223360024
Nguyễn Hoàng Bảo 
Ngọc

10/06/2007 01DN15C1 2023-2024
Số 46/15 đường 26 hẻm 46 

ấp Thượng 

Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

28 54212410118 Võ Thành Nhân 18/12/2009 01PM17C1 2024-2025 39A Đường 436 Phú Mỹ
Xã Phú Mỹ, Phú Hoà Đông, 

huyện Củ Chi, TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

6 1223360197
Nguyễn Đinh Thiện 
Nhân

12/06/2007 01YS15C1 2023-2024
Số 21A, đường 29, tổ 14, ấp 

Tân Định
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Y sỹ đa khoa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

1 54212410054 Nguyễn Yến Nhi 19/12/2009 01DS17C1 2024-2025 Tổ 5, ấp 4
Xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

2 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 01DS16B1 2023-2024
Đường Tỉnh lộ 7, tổ 10, ấp 

Trung Bình

Xã Trung Lập Thượng, huyện 
Củ Chi, TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII

3 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 01DS16B1 2024-2025
Đường Tỉnh lộ 7, tổ 10, ấp 

Trung Bình

Xã Trung Lập Thượng, huyện 
Củ Chi, TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
 HKI

4 54212410061 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/11/2009 01DD17C1 2024-2025 126 đường 618, Trại Đèn, 
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

5 1223360148 Trần Thị Phi Nhung 05/06/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 171, đường 355, tổ 3, ấp 

Hậu

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ 15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

6 1223360023 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007 01DS15C1 2023-2024  Tổ 1, ấp Bình Hạ Đông
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

7 54212410032 Lê Minh Nhựt 24/03/2009 01DD17C1 2024-2025 33 đường 357, Bàu Tre 2
Xã Tân An Hội , Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

8 1223360063 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/4/2006 01DD15C1 2023-2024
Số 61/1C,  đường Nguyễn 

Thị Nhu, tổ 2, ấp 2A
Xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

9 54212310040 Nguyễn Tấn Phát 09/12/2008 01MK16C1 2023-2024 Số 39, đường 671, ấp Chợ
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2026 Marketing
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

10 1223360070 Trần Đức Phi 17/06/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 488/1 đường Cây Gõ, tổ 

2, ấp Phú Bình 
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM 
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

29 54212410090 Lê Hồng Phong 03/01/2009 01DS17C1 2024-2025 Đường Tỉnh lộ 8, ấp 4
Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

30 1223360173 Lê Huy Phong 10/05/2007 01DH15C1 2023-2024
Số 4B, đường 21, ấp Tân 

Định
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

31 2223360188 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007 02DN15C1 2023-2024
Số 346, đường Nguyễn Thị 

Rành, ấp Xóm Mới
Xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, 

TP.HCM 
2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

32 1223360208 Nguyễn Thanh Phúc 04/10/2007 01TM15C1 2023-2024 Số 1047A, ấp Xóm Mới
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2022-2025
Quản trị mạng máy tính

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai

HKII

33 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 744, đường Quốc lộ 22, 

tổ 7, Khu phố 2  
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm hai HKII

34 54212310047 Đặng Nguyễn Bảo Phúc 26/12/2008 01MK16C1 2023-2024 Tổ 4, ấp Mỹ Khánh A
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2023-2026 Marketing
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

35 1223360270 Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 201/17 Nguyễn Thị Nê, tổ 

1, ấp Phú Hiệp
Xã Phú Hòa Đông, HUYỆN 

Củ Chi, TPHCM 
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

36 1223360160 Huỳnh Văn Phúc 14/02/2007 01PM15C1 2023-2024
36A, đường Bùi Thị Ngọn, 

ấp Xóm Mới
Xã An Nhơn Tây , huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

37 54212310007 Nguyễn Tấn Phúc 21/11/2007 01PM16C1 2024-2025
Số 67/8A, đường Võ Thị 

Nhúa, tổ 11, ấp Giữa
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

38 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/03/2006 01TM14C1 2022-2023 51/8B 
 Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2021-2024

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm hai 
HKII

39 54212320014 Nguyễn Lưu Phùng 10/10/1995 01DS16B1 2023-2024
Số 322A, Tỉnh lộ 7, ấp Bình 
Thượng 1

Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2025

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI, 
HKII

40 1223360183 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007 01KT15C1 2023-2024 77, đường số 5, tổ 8, ấp 2A
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

41 54212410097 Nguyễn Ngọc Phượng 19/09/2009 01DD17C1 2024-2025
Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, 

TPHC
30A Ngô Thị Nào, ấp Chánh 2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

7 1223360168 Võ Minh Quân 10/06/2007 01PM15C1 2023-2024 Ấp Bốn  Phú
Xã Trung An, huyện Củ Chi, 

TP HCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai HKII

45 54212410119 Trịnh Anh Quốc 09/05/2009 01DS17C1 2024-2025
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM
141/8 Đường Đỗ Đăng Tuyển, 

ấp Lô 6
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

50 1223360089 Nguyễn Võ Bình Sơn 21/10/2007 01PM15C1 2023-2024 Số 7/5C đường 430 tổ 9, ấp 1
Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai HKII

52 54212430017 Bùi Thị Thanh Tâm 16/12/1993 01DS17B1 2024-2025
Số 49B đường Bàu Trâm, ấp 

Thạnh An

Xã Trung An huyện Củ Chi, 
TPHCM 2024-2026

Dược
(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

54 54222310003 Lê Ngọc Mỹ Tiên 27/07/2005 02KT16C1 2023-2024 Tổ 1, ấp Xóm Bưng
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

55 54222310003 Lê Ngọc Mỹ Tiên 27/07/2005 02KT16C1 2024-2025 Tổ 1, ấp Xóm Bưng
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ  hai
HKI

57 54212410152 Nguyễn Thị Bích Tiền 20/11/2007 01DS17C1 2024-2025
Xã An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM
26C , tổ 12, ấp Phú Bình 2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

58 1223360281 Trần Minh Tiến 07/09/2007 01MK15C1 2023-2024 Số 157, ấp 1A
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Marketing K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

59 1223360233 Đỗ Trọng Tín 12/11/2007 01DH15C1 2023-2024 Đường 12A, tổ 3, Khu phố 8 
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM  2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai 

HKII

60 1223360104
Nguyễn Võ Thanh 
Toàn

20/08/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 07, đường Hồ Văn Tắng, 

tổ 9, ấp 1A
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

61 1223360071 Nguyễn Đức Toàn 11/03/2004 02KT15D1 2023-2024 Tổ 6, ấp 4A
Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

TP.HCM 
2022-2025 Kế toán doanh nghiệp K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

62 1223360221 Nguyễn Phước Toàn 21/12/2007 01YS15C1 2023-2024
Số 7, đường Nguyễn Thị 

Lắn, tổ 6, khu phố 2
Thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025 Y sỹ đa khoa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

63 1223360138 Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 122 A, đường Giồng Cát, 

ấp Láng Cát
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

64 54212410082 Nguyễn Quốc Tuấn 28/10/2009 01DS17C1 2024-2025
Số 662/12A Ấp 5, tổ7, 

đường tỉnh lộ 15,
Xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

65 54212410092 Võ Thị Thu Tuyền 28/11/2009 01DD17C1 2024-2025
151/19A, Đường Nguyễn Thị 

Nê, ấp Cây Trân
Xã Phú Hoà Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

66 54212410150 Nguyễn Thanh Tuyền 23/05/2006 01KT17C1 2024-2025 Số 326/6A, tổ 4, ấp 6
Xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, TPHCM 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

67 54212310048 Nông Thị Ánh Tuyết 10/10/2003 02KT16E1 2023-2024 Số 315A,tổ 6, ấp Bàu Cạp
Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2023-2026 Kế toán doanh nghiệp
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

Kế toán doanh nghiệp

68 54212410055
Nguyễn Phan Quốc 
Thái

30/10/2009 01DS17C1 2024-2025
2A Nguyễn Thị Lan, Bình 

Thượng 1
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

69 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 22/11/1 đường 97, ấp 

Giòng Sao
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

70 1223360202
Trần Thị Phương 
Thanh

12/01/2004 01MK15C1 2023-2024
Số 08, đường 557, ấp Trảng 

Lắm 
Xã Trung Lập Hạ, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Marketing K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

71 1223360237 Hồ Tấn Thành 10/08/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 23 Đường 619 Mũi Côn 

Đại

Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

72 54212310024 Nguyễn Tiến Thành 22/05/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 217, đường Đào Văn 

Thử, ấp Xóm Chùa
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

18 54212410064 Trần Hoài Minh Thảo 28/07/2009 01PM17C1 2024-2025 130 QL 22, ấp Bàu Tre 2
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

19 54212320047 Lê Hồng Thắm 12/12/2003 01DS16B1 2023-2024 Số 35, đường 32, ấp Thượng
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

20 54212320047 Lê Hồng Thắm 12/12/2003 01DS16B1 2024-2025 Số 35, đường 32, ấp Thượng
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

21 1223360179 Trần Ngọc Thiện 02/10/2007 01TM15C1 2023-2024 Tổ 1, Trung Bình
Xã Trung Lập Thượng, huyện 

Củ Chi, TPHCM 
2022-2025

Quản trị mạng máy tính
K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

22 54212310053 Trần Tô Minh Thiện 15/07/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 71, đường Suối Lội, ấp 

Bàu Sim
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

23 54212310053 Trần Tô Minh Thiện 15/07/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 71, đường Suối Lội, ấp 

Bàu Sim
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

24 54212410079 Võ Minh Thiện 05/11/2009 01PM17C1 2024-2025
13/15A, đường 662, Bàu 

Trâu, 
Xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

25 1223360016 Lê Thịnh 28/02/2006 01DD15C1 2023-2024 Số 23/12A, Tổ 5, ấp 8
Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

26 1223360209 Lâm Phúc Thịnh 01/03/2007 01PM15C1 2023-2024
Số 202/12A, đường Nguyễn 

Thị Lắng, Giòng Sao
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

27 1223360069 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 01DN15C1 2023-2024
Số 40, đường 34, ấp Tân 

Định
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

28 1223360180 Lưu Thị Minh Thùy 02/01/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 23, đường 749, tổ 1, ấp 

Chợ Củ
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ  hai HKII

29 54212320024 Huỳnh Thị Diễm Thùy 26/11/1995 01DS16B1 2024-2025 Tổ 8, ấp Tiền
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKI

30 1223360053
Phạm Huỳnh Phương 
Thùy

12/02/2007 01DH15C1 2023-2024
Đường Lê Văn A, ấp Xóm 

Chùa
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2022-2025 Thiết kế đồ họa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

31 54212410059 Lý Kim Thư 18/11/2009 01DS17C1 2024-2025 579/11, ấp 7A
Xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

42 54212310036 Võ Anh Thư 17/01/2008 01MK16C1 2023-2024
Số 72A, đường Ngyễn Thị 

Rõ, ấp Mũi Lớn 1

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2023-2026 Marketing

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKII

43 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 68/9, đường Đỗ Đang 

Tuyển, ấp Xóm Mới

Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

44 1223360164
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

10/10/2005 01DS15C1 2023-2024 Tổ 1, ấp 5
Xã Phước Vĩnh An , hyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

46 54212310052
Đặng Nguyễn Công 
Trạng

16/10/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 32/19B, đường Lê Thị 

Siêng, ấp Tiền
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

47 54212310052
Đặng Nguyễn Công 
Trạng

16/10/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 32/19B, đường Lê Thị 

Siêng, ấp Tiền
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

48 54212410111
Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Trâm

18/11/2009 01DS17C1 2024-2025
Số 59 Gót Chàng, ấp Bến 

Mương
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

49 54212320008 Nguyễn Thị Bích Trâm 14/08/2004 01DS16B1 2023-2024 Số 17/3, đường 54, ấp Chánh
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII

51 54212320028 Nguyễn Bảo Trâm 13/11/2004 01DS16B1 2023-2024 Ấp Bến Đò 1
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2026
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKII



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

53 54212320008 Nguyễn Thị Bích Trâm 14/08/2004 01DS16B1 2024-2025 Số 17/3, đường 54, ấp Chánh
Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2025
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

56 54212320028 Nguyễn Bảo Trâm 13/11/2004 01DS16B1 2024-2025 Ấp Bến Đò 1
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 2023-2026
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
 HKI

8 54212410065 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009 01DD17C1 2024-2025
299, tỉnh lộ 7, Bình Thượng 

2
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM
2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

9 1223360121 Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 01KT15C1 2023-2024
Số 116A, đường Giồng Cát, 

ấp Láng Cát
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Kế toán doanh nghiệp K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

10 1223360028
Nguyễn Ngọc Phương 
Trâm 

16/5/2007 01DD15C1 2023-2024
Số 597/14A đường Lê Minh 

Nhựt, ấp Mũi Lớn 1

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 2022-2025 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

11 54212310081 Trần Thị Thùy Trâm 28/01/1996 02KT16C1 2023-2024 Tổ 8, ấp Phú Lợi 
Xã Tân Phú Trung , huyện Củ 

Chi, TPHCM
2023-2026 Kế toán doanh nghiệp K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

12 1223360100 Lưu Trần Minh Trí 28/10/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 51A, đường số 3, ấp Bàu 

Sim

Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

13 54212310072 Nguyễn Minh Trí 04/05/2008 01PM16C1 2023-2024
Số 40 D, đường Nguyễn Thị 

Tiếp, ấp Trung Viết
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

14 54212310072 Nguyễn Minh Trí 04/05/2008 01PM16C1 2024-2025
Số 40 D, đường Nguyễn Thị 

Tiếp, ấp Trung Viết
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, 

TPHCM  
2023-2026 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

15 1223360145 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 59A, đường Trần Thị 
Bàu, tổ 1, ấp Xóm Huế

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
TPHCM 

2022-2025 Dược K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai HKII

16 1223360201 Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 01PM15C1 2023-2024
Số 46/7 đường 26, hẻm 46, 

ấp Thượng

Xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 2022-2025 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

17 1223360130
Nguyễn Ngọc Thảo 
Uyên

23/05/2007 01MK15C1 2023-2024
Số 132 đường Hố Bò, ấp Phú 

Lợi
Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ 

Chi, TPHCM  
2022-2025 Marketing K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

53 1223360289
Nguyễn Khánh Phương 
Uyên 

07/10/2006 01DS15C1 2023-2024
Số 242A, đường Hồ Văn 

Tắng, ấp Phú Lợi
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM 
2022-2025 Dược K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

129 54212410066 Nguyễn Quan Vinh 26/02/2009 01DD17C1 2024-2025 Số 107/1B Hồ Thị Dẹp
Xã Phú Trung, Phú Hoà Đông, 

Củ Chi, TPHCM
2024-2027 Điều dưỡng K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

130 1223360047 Hứa Quang Vũ 24/11/2005 01YS15C1 2023-2024 Tổ 9, ấp Đình
Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2022-2025 Y sỹ đa khoa K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai HKII

61 54212420018 Trương Ngọc Thảo Vy 11/10/2003 01DS17A1 2024-2025 Tổ 2, ấp Mũi lớn 2
Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TPHCM 2024-2026
Dược

(Nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
Điểm b, 
K.1, Đ16

Trung 
cấp

Năm thứ nhất HKI

102 54212410072 Lê Thảo Vy 28/09/2009 01KT17C1 2024-2025
Số 140 đường Hố Bò, ấp Phú 

Lợi
Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Kế toán doanh nghiệp

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKI

100 54212410071 Phạm Kiều Phương Vy 16/12/2009 01DS17C1 2024-2025
1121 Nguyễn Thị Rành, Tổ 

7, ấp Xóm Mới,
Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Thiết kế đồ họa

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKI

101 54212410067 Lương Phạm Tường Vy 17/06/2009 01YS17C1 2024-2025
107/217 Nguyễn Thị Thôn, 

Phú Thuận
Xã Phú Hoà Đông, huyện Củ 

Chi, TP.HCM
2024-2027 Y sĩ đa khoa

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất HKI

103 54212410091 Nguyễn Văn Ý 07/05/2009 01PM17C1 2024-2025
Số 107/60 đường Trần Văn 

Chẩm, ấp 3
Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Ứng dụng phần mềm K.17, Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI



Số nhà, đường, ấp, khu phố Xã, Thị trấn 

Ký nhận

Nơi đăng ký thường trú

STT Mã số học sinh Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh 

Mã lớp Năm học Khóa học Ngành học
Đối tượng 
miễn, giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

104 1223360225 Nguyễn Kim Yến 04/12/2007 01DS15C1 2023-2024
Số 05, tổ 20, ấp Đình

Xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, TPHCM

2022-2025 Dược K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ hai HKII

105 54212410074 Lê Cao Hoàng Yến 08/11/2009 01KT17C1 2024-2025
1056/6B đường Lê Thị Bụi, 

ấp Gót Chàng
 Xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, TPHCM
2024-2027 Kế toán doanh nghiệp

K.17, Đ15
Trung 

cấp
Năm thứ nhất 

HKI


